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II. Các dạng kết cấu bê tông dự ứng lực căng sau 
Kết cấu bê tông dự ứng lực căng sau 

gồm có các dạng là: hệ thống dự ứng lực có 
bám dính (bonded system), hệ thống dự ứng 
lực không bám dính (unbonded system), hệ 
thống dự ứng lực căng ngoài, … 

 
 
 
 
 
II.1. Hệ thống kết cấu dự ứng lực căng sau có dính bám (bonded, post-

tensioning system) 
a) Khái niệm 
Các sợi cáp trần 

(không có võ bọc) sẽ được 
luồn vào trong các ống 
ghen bằng tole sóng mạ 
kẽm sau đó đặt vào trong 
các cấu kiện của công trình như sàn, dầm, vách,.. Mỗi ống ghen thường được luồn từ 2 
đến 5 sợi cáp và các sợi cáp này có thể dịch chuyển trong ống ghen dễ dàng. Sau khi kéo 
cáp, người ta tiến hành bơm vữa vào lắp đầy ống ghen, vừa để bảo vệ chống ăn mòn cáp, 
vừa để truyền lực từ phần bêtông xung quanh với các sợi cáp này. 

Để có thể bơm được vữa vào lắp đầy ống ghen, thì phải dùng thêm các ống bơm 
vữa, thông hơi như hình sau: 

b) Chủng loại vật tư của hệ thống cáp có dính bám:  
1. Sợi cáp cường độ cao (strand) thường có đường kính 12,7 mm hay 15,2 

mm, và không có võ bọc. 
2. Ống ghen bằng tôn sóng mạ kẽm (duct). 
3. Đầu neo (anchor head) và nêm neo (wedges). 
4. Các ống để bơm vữa vào lấp ống ghen, nhằm bảo vệ cáp và truyền lực giữa 

cấu kiện bê tông và sợi cáp trong ống ghen. 
5. Các con kê để đảm bảo hình dạng bó cáp theo thiết kế. 

Trong đó, đầu neo 
và nêm neo phải mua 
đồng bộ từ các hãng 
chuyên cung cấp nêm 
neo đăc chủng như VSL, 
OVM, VLM, … Do vậy, 
kích thước cấu tạo của 
các neo cáp phải lấy theo 
cataloge của hãng sản 
xuất ra nó. 
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c) Các bước thi công chính của hệ thống cáp có dính bám:  
Nhà thầu chính phần thân và thầu phụ phần cáp sẽ đan xen nhau thực hiện các 

công việc sau: 
1. Lắp đặt cốp pha sàn. 
2. Đánh dấu vị trí của các neo sống trên ván thành của cốp pha sàn. 
3. Lắp đặt các neo sống cố định vào ván thành của cốp pha sàn. 
4. Lắp đặt lớp thép dưới của sàn. 
5. Ống ghen được đặt vào vị trí với chiều dài được cắt theo chiều dài thiết kế. 
6. Đặt các sợi cáp cường độ cao vào trong các ống ghen với chiều dài được 

cắt theo thiết kế. Đầu neo chết được tạo hình theo thiết kế. 
7. Lắp đặt các ống bơm vữa, ống thông hơi (vent) vào ống ghen (duct) và kê 

các bó cáp lên các con kê chân chó bằng thép (support chairs) sao cho 
hình dạng của các bó cáp đúng theo như hình dạng thiết kế. 

8. Lắp đặt lớp thép trên của sàn ở các vị trí cần thiết (thường là trên đầu cột, 
trên các dầm và ở chu vi sàn) 

9. Đổ bê tông sàn với sự cẩn thận cao sao cho không làm hư hại các bó cáp. 
10. Bảo dưỡng bê tông đạt cường độ yêu cầu qui định để cho phép căng kéo 

cáp. 
11. Tháo ván thành của cốp pha sàn. 
12. Các bát neo và nêm được đặt vào vị trí cuối của bó cáp. 
13. Đánh dấu các sợi cáp trong bó để có cơ sở đo độ giãn dài sau này. 
14. Căng kéo cáp và kiểm tra độ giãn dài thực tế so với độ giãn dài tính toán. 
15. Bịt đầu neo và tháo cốp pha đáy. (nhưng vẫn giữ lại một số cây chống trùng 

với vị trí các cây chống chống sàn tầng kế trên để sàn không bị thủng khi 
thi công các tầng trên) 

16. Bơm vữa không co ngót (non-shrink grout/mortar) vào lắp đầy ống ghen và 
đầu neo. 

 
Ghi chú: các công 

việc có gạch chân thuộc 
về trách nhiệm thầu phụ 
về cáp, các công việc còn 
lại thuộc về trách nhiệm 
thầu chính. 
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II.2. Hệ thống kết cấu dự ứng lực căng sau không dính bám (unbonded, post-

tensioning system) 
a) Khái niệm 
Sử dụng các sợi cáp cường độ cao có võ bọc bằng nhựa (HDPE) được sản xuất tại 

nhà máy (giữa các sợi cáp và võ nhựa có mỡ giúp cho sợi cáp trượt được dễ dàng trong 
võ bọc). Các sợi cáp này được đặt trực tiếp vào trong lòng các cấu kiện (sàn, dầm,…). Kể 
cả lúc căng kéo cáp cho đến suốt 
trong quá trình sử dụng sau này, sợi 
cáp vẫn có thể dịch chuyển được 
trong võ bọc của nó, tức là có thể 
dịch chuyển tương đối với phần bê 
tông của cấu kiện chứa nó. Do vậy, 
người ta gọi hệ thống cáp này là hệ 
khống cáp không dính bám.  

b) Chủng loại vật tư của hệ thống cáp không 
dính bám (unbonded, postensioning system):  

1. Sợi cáp cường độ cao (strand) thường 
có đường kính 12,7 mm hay 15,2 mm 
được đặt trong võ bọc bằng nhựa 
HDPE. 

2. Đầu neo (anchor head) và nêm neo 
(wedges). 

3. Các con kê để đảm bảo hình dạng bó 
cáp theo thiết kế. 
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c) Các bước thi công chính của hệ 
thống cáp không dính bám:  

Nhà thầu chính phần thân và thầu phụ 
phần cáp sẽ đan xen nhau thực hiện các 
công việc sau: 

1. Các sợi cáp có võ bọc sẽ được 
cắt chính xác theo chiều dài 
thiết kế và sau đó được lắp đặt 
sẵn trước các neo chết. 

2. Lắp đặt cốp pha sàn. 
3. Đánh dấu vị trí của các neo 

sống trên ván thành của cốp pha sàn. 
4. Lắp đặt các neo sống cố định vào ván thành của cốp pha sàn. 
5. Lắp đặt lớp thép dưới của sàn. 
6. Kê các sợi cáp lên các con kê chân chó bằng thép (support chairs) sao cho 

hình dạng của các sợi cáp đúng theo như hình dạng thiết kế. 
7. Lắp đặt lớp thép trên của sàn ở các vị trí cần thiết (thường là trên đầu cột, 

trên các dầm và ở chu vi sàn) 
8. Đổ bê tông sàn với sự cẩn thận cao sao cho không làm hư hại các sợi cáp. 
9. Bảo dưỡng bê tông đạt cường độ yêu cầu qui định để cho phép căng kéo 

cáp. 
10. Tháo ván thành của cốp pha sàn. 
11. Các đầu neo sống và nêm được đặt vào vị trí cuối của sợi cáp. 
12. Đánh dấu các sợi cáp trong bó để có cơ sở đo độ giãn dài sau này. 
13. Căng kéo cáp và kiểm tra độ giãn dài thực tế so với độ giãn dài tính toán. 
14. Cắt đoạn thừa của các sợi cáp 
15. Tháo cốp pha đáy. (nhưng vẫn giữ lại một số cây chống trùng với vị trí các 

cây chống chống sàn tầng kế trên để sàn không bị thủng khi thi công các 
tầng trên) 

16. Đổ vữa không co ngót lắp các đầu neo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giới thiệu tổng quan về công nghệ bê tông dự ứng lực (phần 2-tiếp theo) 5 

Ths. Ks. Lê Viết Thành-Công ty TNHH MTV Tư vấn & Xây dựng A.S.P.T, tháng 08-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.3. Phân tích so sánh giữa 2 hệ thống cáp có dính bám và không dính bám. 
Hiện nay, cả 2 hệ thống cáp có dính bám và không dính bám vẫn đang được sử 

dụng nhiều trên thế giới, ví dụ: ở Mỹ, dùng cáp không dính bám là phổ biến, trong khi ở 
Úc và các nước châu âu lại thường dùng cáp có dính bám. 

Về phân tích các điểm mạnh của 2 hệ thống này, có thể tóm tắt như sau: 



Giới thiệu tổng quan về công nghệ bê tông dự ứng lực (phần 2-tiếp theo) 6 

Ths. Ks. Lê Viết Thành-Công ty TNHH MTV Tư vấn & Xây dựng A.S.P.T, tháng 08-2009 

Với hệ thống không bám dính: 
• Lực từ cáp được truyền vào sàn thông qua các đầu neo. Và do đó, nếu đầu 

neo bị tuột thì tác dụng của cáp coi như không còn và công trình có thể sập. 
Đồng thời, lượng thép thường trong sàn vẫn phải tương đối lớn để kiểm 
soát vấn đề nứt. 

• Vì các sợi cáp được đặt đơn lẽ trong sàn nên để đảm bảo được tổng độ lớn 
của lực cáp theo yêu cầu thì khoảng cách giữa các sợi cáp thường không 
lớn, chỉ khoảng từ 100 đến 400 mm. Và vì cũng không thể giảm khoảng 
cách giữa các sợi cáp này quá nhiều nên tổng lực truyền vào sàn cũng bị 
hạn chế không thể quá lớn. 

• Các sợi cáp có thể tiếp tục được kéo căng vào bất kỳ lúc nào trong suốt thời 
gian sử dụng sau này (với điều kiện chưa cắt đi đoạn cáp thừa ra khỏi đầu 
neo) 

• Việc mở thêm các lỗ trên sàn khi cải tạo công trình sau này rất bị hạn chế vì 
vướng các sợi cáp (nằm quá gần nhau) 

• Khả năng chống xâm thực của cáp phụ thuộc vào yếu tố độ bền của võ bọc 
nhữa HDPE, nên nếu mua cáp không tốt có thể vẫn bị xâm thực sau này. 

Với hệ thống cáp có dính bám: 
• Lực từ các bó cáp được truyền lên kết cấu thông qua đầu neo và cả lực dính 

giữa cáp và bê tông suốt theo chiều dài sợi cáp. Do vậy, nếu đầu neo có sự 
cố thì công trình vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. 

• Tổng lực truyền từ cáp đến kết cấu có thể tương đối lớn. 
• Cần ít thép thường hơn hệ thống cáp không dính bám.  
• Việc mở các lỗ trên sàn sau này cũng tương đối dễ dàng vì các sợi cáp nằm 

khá xa nhau (khoảng 1500 đến 2000 mm) 
• Việc bảo vệ sợi cáp được bảo đảm nhờ lượng vữa xi măng bơm vào lấp ống 

ghen sau này. 
Nói chung, việc sử dụng giải pháp cáp bám dính hay không bám dính là hợp lý 

hơn còn tùy vào từng trường hợp cụ thể, thậm chí, có công trình người ta còn dùng cả 2 
loại một lúc như ví dụ bên dưới. 
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Hình ảnh cáp sàn không dính bám: 

Hình ảnh cáp sàn có dính bám: 

 
 
 
So sánh giải pháp 

về mặt giá thành: 
 
 

 


